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Trữ lượng tài nguyên khoáng sản công bố
vn.cong-nghiep-nang-luong.khoang-san-khai-khoang.tru-luong-tai-nguyen-khoang-san-cong-bo
Các mức trữ lượng khoáng sản Hội đồng phê duyệt hoặc công nhận trong năm 2024, theo loại 
khoáng sản và cấp trữ lượng. Báo cáo ghi nhận số liệu lũy kế đến ngày 31/12/2024.
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ĐIỂM NỔI BẬT

ĐÁ VÔI XI MĂNG

485641
nghìn tấn
Cấp 121+122; năm 2024

THAN

171321
nghìn tấn
Cấp 121+122; năm 2024

ĐÁ SÉT XI MĂNG

76493
nghìn tấn
Cấp 121+122; năm 2024

DỮ LIỆU

Than
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Trữ lượng cấp 121+122

Đá vôi làm nguyên liệu xi măng
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Trữ lượng cấp 121+122

Đá sét làm nguyên liệu xi măng
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Trữ lượng cấp 121+122

Đá vôi sản xuất vôi công nghiệp
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Trữ lượng cấp 122

Đá granit làm ốp lát
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Trữ lượng cấp 121+122

Đá hoa cỡ khối 0,1–0,4 m³ làm ốp lát
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Trữ lượng cấp 121+122

Apatit
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Trữ lượng cấp 121+122

Quarzit
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Trữ lượng cấp 121+122

Titan gốc (ilmenit)
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Trữ lượng cấp 122
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Lithi
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Trữ lượng cấp 122

Beri
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Trữ lượng cấp 122

Titan sa khoáng
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Trữ lượng cấp 122

Kim loại chì kẽm
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Trữ lượng cấp 122

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.07
Cập nhật: 2024-12-31
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Bộ Công Thương
Bộ Tài nguyên và Môi trường — Bộ Tài nguyên và Môi trường & Hệ thống Dịch vụ công Quốc gia
https://monre.gov.vn
Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Khoáng sản Việt Nam — Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm 
vi toàn quốc năm 2024, số 24/BC-BNNMT
https://dcks.mae.gov.vn/noidung/Lists/ListTinTuc/Attachments/4095/25.03.28_24.BC-
BNNMT_%20Khoang%20san%20n%C4%83m%202024.pdf
Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia — Báo cáo kết quả thăm dò đá vôi làm nguyên liệu xi măng khu vực xã 
Thanh Thủy, Thanh Tân và Thanh Nghị, Hà Nam
https://thamvan.mae.gov.vn/Uploads/11042025/BN10.4%20BC%20DTM%20DA%20NM%20XI%20MANG%20XUAN%20THANH.%201.pdf
Bộ Nông nghiệp và Môi trường — Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi toàn quốc năm 2024
https://vgd.monre.gov.vn/noidung/Lists/ListTinTuc/Attachments/4095/25.03.28_24.BC-
BNNMT_%20Khoang%20san%20n%C4%83m%202024.pdf
Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường — Đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu quả thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản 
quốc gia
https://nnmt.net.vn/doi-moi-hoat-dong-nang-cao-hieu-qua-tham-dinh-phe-duyet-tru-luong-khoang-san-quoc-gia
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